
STT NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 TRƯƠNG LÊ DUY AN 190784 ðÀ NẴNG

2 TRẦN THỤY THỤC ANH 260480 ðÀ NẴNG

3 NGUYỄN VĂN BÌNH 100873 QUẢNG NAM

4 NGUYỄN THIỆN CÔNG 041186 ðÀ NẴNG

5 BÙI QUANG CƯƠNG 160690 QUẢNG BÌNH

6 NGUYỄN CƯỜNG 080187 QUẢNG NAM

7 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 031082 ðÀ NẴNG

8 LÊ HUỲNH NGỌC DUYÊN 231290 ðÀ NẴNG

9 ðẶNG THU HÀ 140882 HƯNG YÊN

10 NGUYỄN VĂN HẢI 290280 QUẢNG NGÃI

11 PHẠM TRUNG HẢI 221084 ðÀ NẴNG

12 ÔNG VĂN HẬU 150888 ðÀ NẴNG

13 BÙI HIỀN 101166 ðỨC PHONG

14 ðỖ THỊ DIỆU HIỀN 181182 ðÀ NẴNG

15 NGUYỄN NGỌC HIỀN 160591 QUẢNG BÌNH

16 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 280889 GIA LAI

17 TRẦN THỊ MINH HIỀN 081288 ðÀ NẴNG

18 PHẠM THỊ THANH HOA 210390 ðÀ NẴNG

19 VÕ THỊ TUYẾT HOA 280986 ðÀ NẴNG

20 BẢO HUÂN 230990 QUẢNG NAM

21 HUỲNH THỊ HUỆ 220486 ðÀ NẴNG

HỌ VÀ TÊN
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STT NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

22 TRẦN PHƯỚC HÙNG 260289 ðÀ NẴNG

23 NGUYỄN VĂN HƯNG 200987 QUẢNG NAM

24 LÊ VŨ HUY 090988 ðÀ NẴNG
ðÃ HỌC

 CHUYỂN ðỔI

25 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 020988 QUẢNG NAM

26 TRẦN ANH LÂM 100487 ðÀ NẴNG

27 TRỊNH ðỨC LÂN 200184 BẮC GIANG

28 ðOÀN THANH LIÊM 191191 ðÀ NẴNG

29 HỒ LÊ DIỆU LINH 220987 ðÀ NẴNG

30 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 100280 ðÀ NẴNG

31 VŨ HOÀNG TIỂU LOAN 121189 QUẢNG NAM

32 ðINH QUANG LONG 160189 QUẢNG NAM

33 HOÀNG THANH LONG 250691 QUẢNG TRỊ

34 NGUYỄN THÀNH LƯ 250870 QUẢNG BÌNH

35 TỐNG CÔNG MINH 081290 BẮC NINH

36 TRẦN NGỌC MINH 300783  ðÀ NẴNG

37 TRẦN LÊ ðẠI NGHĨA 230984 ðÀ NẴNG

38 NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC 121190 QUẢNG NAM

39 NGÔ PHI NHỊ 010390 QUẢNG NAM

40 BÙI THỊ KIM OANH 150691 QUẢNG NGÃI

41 LÊ TẤT PHONG 280189 ðÀ NẴNG

42 ðOÀN THỊ PHÚC 180572 QUẢNG BÌNH

43 ðOÀN ðỖ XUÂN QUANG 010580 ðÀ NẴNG
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STT NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

44 DƯƠNG LÊ BẢO QUỐC 080972 QUẢNG NAM

45 NGUYỄN XUÂN SANG 181090 QUẢNG TRỊ

46 PHAN THỊ TUYẾT SƯƠNG 050580 QUẢNG NAM

47 NGUYỄN NHẬT TÂN 191091 ðÀ NẴNG

48 HOÀNG MINH THẮNG 121077 QUẢNG BÌNH

49 MAI QUỐC THẮNG 311083 ðÀ NẴNG

50 CAO THỊ PHƯƠNG THẢO 190682 HUẾ

51 VÕ THỊ THU THẢO 130377 ðÀ NẴNG

52 HỒ DIỆU THÚY 040790 QUẢNG BÌNH

53 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 020990 THANH HÓA

54 NGUYỄN KHẮC TIẾN 150579 NGHỆ AN

55 PHAN VĂN TIẾN 270174 NGHỆ AN
ðÃ HỌC

 CHUYỂN ðỔI

56 TRẦN HÀ TRANG 141191 ðÀ NẴNG

57 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 280788 ðÀ NẴNG

58 VÕ THỊ ÁNH TUYẾT 260786 ðÀ NẴNG

59 ðINH THỊ VI 010190 QUẢNG NAM

60 LÊ TRẦN BẢO VIỆT 190391 ðÀ NẴNG

61 PHÙNG HOÀNG VIỆT 290880 QUẢNG NAM

62 TRƯƠNG CÔNG QUANG VŨ 281286 ðÀ NẴNG

63 HUỲNH THỊ DƯƠNG YẾN 201291 ðÀ NẴNG

64 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 020488 QUẢNG NAM
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